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Giáo viên: PHẠM ĐÌNH HUẤN

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0224161109 Đổ Huỳnh Đức 26/11/98 4 1.0 5 3.3

2 0224171094 Ngô Phạm Hải Biên 28/03/99 0 1.0 7 3.9

3 0224171096 Lê Nguyễn Xuân Danh 21/09/99 10 5.0 7 6.5

4 0224171097 Cao Khắc Duy 24/03/99 0 3.0 7 4.7

5 0224171098 Đoàn Văn Duy 13/10/99 4 4.0 7 5.5 SV khiếu nại về điểm

6 0224171101 Trần Nhựt Duy 27/02/99 0 1.0 0 0.4 Sáng thứ 2 

7 0224171104 Lê Thành Đạt 27/07/99 10 2.0 3 3.3 10/6/2019

8 0224171105 Nguyễn Tấn Đạt 20/03/99 10 4.0 7 6.1 Từ 6h30 - 8h gặp 

9 0224171110 Huỳnh Tấn Hạt 28/04/1998 0 0.0 0 0.0 thầy Huấn tại khoa

10 0224171113 Phan Văn Hiếu 09/05/99 10 2.0 5 4.3 GDDC 

11 0224171115 Hồ Hoàng Huy 19/08/99 4 8.0 7 7.1

12 0224171117 Nguyễn Tuấn Kha 08/01/98 4 5.0 7 5.9

13 0224171119 Nguyễn Quốc Khánh 07/07/99 0 5.0 7 5.5

14 0224171121 Bùi Thanh Liêm 09/10/99 4 5.0 1 2.9

15 0224171123 Nguyễn Văn Long 03/12/99 10 2.0 7 5.3

16 0224171127 Lê Hoàng Minh 01/05/99 10 5.0 7 6.5

17 0224171128 Trần Công Minh 05/08/99 4 5.0 0 2.4

18 0224171129 Trần Nhựt Minh 06/07/99 4 5.0 5 4.9

19 0224171130 Trần Văn Minh 26/09/97 10 3.0 5 4.7

20 0224171131 Võ Trí Nhân 13/09/98 4 5.0 6 5.4

21 0224171132 Đoàn Quang Nhu 26/06/92 4 7.0 6 6.2

22 0224171134 Nguyễn Châu Pha 01/03/99 10 4.0 3 4.1

23 0224171135 Kiều Minh Phong 01/11/98 4 6.0 6 5.8

24 0224171136 Nguyễn Duy Phong 24/02/98 4 7.0 6 6.2

25 0224171137 Phạm Hoài Phong 08/04/99 10 7.0 5 6.3

26 0224171138 Ngô Văn Phú 23/03/97 10 2.0 3 3.3

27 0224171142 Trương Hoàng Quân 13/08/95 10 6.0 7 6.9

28 0224171143 Khưu Trường Quí 11/12/99 10 7.0 7 7.3

29 0224171147 Võ Văn Tài 02/06/99 0 0.0 0 0.0

30 0224171148 Võ Chấn Tây 24/08/99 0 3.0 5 3.7

31 0224171151 Hồ Hữu Thắng 08/12/98 0 1.0 1 0.9

32 0224171156 Nguyễn Trí Thông 22/06/99 4 3.0 3 3.1

33 0224171157 Ngô Minh Thơ 01/06/99 10 5.0 7 6.5

34 0224171162 Lê Quang Tín 06/02/98 4 1.0 1 1.3

35 0224171163 Đào Ngọc Toàn 16/07/98 10 6.0 7 6.9
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36 0224171167 Đặng Thế Trung 14/01/99 10 7.0 7 7.3

37 0224171168 Ngô Minh Truyền 18/03/99 0 5.0 1 2.5

38 0224171172 Đỗ Hoàng Tú 14/09/1995 0 3.0 5 3.7

39 0224171178 Huỳnh Tấn Vũ 23/11/97 4 5.0 7 5.9

40 0224171179 Nguyễn Trường Vũ 17/11/99 10 4.0 7 6.1

41 0224171180 Nguyễn Đại Vương 01/01/99 10 4.0 7 6.1

42 0224171181 Võ Minh Vương 29/09/97 10 7.0 7 7.3

43 0226171028 Lê Khắc Huy 18/05/97 0 5.0 7 5.5

44 0226171050 Nguyễn Minh Nhật 28/03/98 4 0.0 5 2.9

45 0226171059 Võ Thành Phúc 18/01/98 4 5.0 0 2.4

46 0226171067 Lê Minh Sơn 14/01/1998 0 1.0 6 3.4

47 0226171070 Nguyễn Tấn Tài 15/11/97 0 1.0 2 1.4
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